
Lớp SH Tên lớp SV Thứ Tiết BĐ Số tiết Tuần học Phòng học
43M 43M 5 9 2 13, 16, 19 A9-204 Ngô Quốc Huy
44I K41I đến K44I, LT11 trở về trước 4 9 2 13, 16, 19 A9-305 Nguyễn Thị Thanh Nga

44M K44M 4 9 2 13, 16, 19 A9-203 Trần Minh Quang
44S1 K44SK 5 9 2 13, 16, 19 A9-203 Phạm Thanh Cường
45DT K41 đến K45 6 9 2 13, 16, 19 A9-205 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

45I K45I 6 9 2 13, 16, 19 A9-101 Vũ Ngọc Kiên
45M1 K45CCM.01 đến K45CCM.06 3 9 2 13, 16, 19 A9-203 Nguyễn Thái Bình

45M2
K45CCM.07 đến K45CCM.09; K1KC-HHT; 

K45CĐT; K45KCK; LT11CTM 3 9 2 13, 16, 19 A9-205 Bùi Thanh Hiền

45M3
K45CLK.01; K45CVL.01; 
K46CLK.01;K46CVL.01 3 9 2 13, 16, 19 A9-204 Bùi Ngọc Huyền

45X K41 đến K45KXC; K41 đến K45KTM 3 9 2 13, 16, 19 A9-202 Phạm Thị Hồng Hà
46D1 K46CĐL.01 3 9 2 13, 16, 19 A9-301 Nguyễn Minh Châu
46D2 K46KĐT.01; K46KĐT.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-103 Phạm Duy Khánh
46D3 K46KTM.01; K47KTM.01; K48KTM.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-103 Phùng Thị Thu Hiền
46D4 K46ĐVT.01 4 9 2 13, 16, 19 A9-202 Trần Anh Thắng
46DT K46ĐĐK.01; K46ĐĐK.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-303 Nguyễn Trọng Toản
46I1 K46TĐH.01; K46TĐH.02 5 9 2 13, 16, 19 A10-303 Đỗ Thị Phương Thảo
46I2 K46TĐH.03; K46TĐH.04 5 9 2 13, 16, 19 A10-103 Nguyễn Hồng Quang
46I3 K46HTĐ.01; K46HTĐ.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-503 Nguyễn Duy Trường
46I4 K46KTĐ.01 5 9 2 13, 16, 19 A9-301 Lê Thị Huyền Linh
46I5 K46TBĐ.01 4 9 2 13, 16, 19 A9-302 Nguyễn Thị Thu Hường

46KC K46KCK.01 3 9 2 13, 16, 19 A9-302 Lê Thị Phương Thảo
46M1 K46CCM.01 3 9 2 13, 16, 19 A9-304 Ngô Minh Tuấn
46M2 K46CCM.02 4 9 2 13, 16, 19 A9-301 Hoàng Trung Kiên
46M3 K46CCM.03; K46CCM.04 5 9 2 13, 16, 19 A10-503 Hà Đức Thuận
46M4 K46CCM.05 3 9 2 13, 16, 19 A9-303 Hoàng Trung Kiên
46M5 K46CCM.06; K46CCM.07 5 9 2 13, 16, 19 A10-403 Nguyễn Thuấn
46M6 K46CĐT.01 4 9 2 13, 16, 19 A9-204 Vũ Đức Vương
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Lớp SH Tên lớp SV Thứ Tiết BĐ Số tiết Tuần học Phòng học Họ tên GV
46S1 K46SKĐ.01; K47SKĐ.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-102 Trần Thị Vân Anh
46S2 K46SKT.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-103 Nguyễn Thị Linh
46S3 K46SCK.01 5 9 2 13, 16, 19 A9-303 Bùi Đức Việt
46T2 K49KMT.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-101 Đặng Thị Hiên
46X K46KXC.01; K46KXC.02 5 9 2 13, 16, 19 A9-205 Dương Việt Hà
47D1 K47CĐL.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-201 Hoàng Anh Tấn
47DT K47KĐT.01; K47KĐT.02 6 9 2 13, 16, 19 A10-103 Nguyễn Hoàng Việt
47I1 Từ K47TDH01 đến K47TDH04 4 9 2 13, 16, 19 A9-205 Bùi Tuấn Anh
47I2 K47HTĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-302 Đoàn Kim Tuấn
47I3 K47KTĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-301 Trần Thị Thanh Thảo
47I4 K47TBĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-204 Trần Thị Thanh Nga

47M1 K47CCM.03; K47CCM.04 3 9 2 13, 16, 19 A10-504 Đinh Trọng Hải
47M2 K47CCM.05 6 9 2 13, 16, 19 A9-104 Lưu Anh Tùng
47M3 K47CĐT.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-203 Dương Quốc Khánh
47M4 K47CCM.01; K47CCM.02 6 9 2 13, 16, 19 A9-305 Nguyễn Văn Trang
47M5 K47KCK.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-202 Nguyễn Quang Hưng
47T K47KTN.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-104 Nguyễn Thị Thu Ngân
47T1 K47ĐĐK.01; K47ĐĐK.02 3 9 2 13, 16, 19 A10-303 Nguyễn Văn Chí
47T2 K47QLC.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-102 Nguyễn Thị Hồng Nhung
47T3 K47ĐVT.01 5 9 2 13, 16, 19 A9-302 Phan Thanh Hiền
47X K47KXC.01; K47KXC.02 6 9 2 13, 16, 19 A9-105 Tòng Thu Hương
48D1 K48CĐL.01 5 9 2 13, 16, 19 A9-304 Nguyễn Minh Châu
48DT K48ĐVT 6 9 2 13, 16, 19 A9-201 Lê Duy Minh
48I1 K48TĐH.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-301 Trần Đức Quân
48I2 K48TĐH.02 6 9 2 13, 16, 19 A9-204 Trương Thị Quỳnh Như
48I3 K48TĐH.03 5 9 2 13, 16, 19 A10-101 Vũ Văn Hùng
48I4 K48HTĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-501 Lê Tiên Phong
48I5 K48KTĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-402 Dương Quốc Hưng
48I6 K48TBĐ.01 3 9 2 13, 16, 19 A10-401 Vũ Xuân Tùng

48M1 K48CCM.01; K48CCM.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-504 Nguyễn Thế Đoàn
48M2 K48CĐT 6 9 2 13, 16, 19 A9-203 Dương Công Định
48M3 K48CLK.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-202 Hà Bách Tứ
48M4 K48KCK.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-101 Đặng Anh Tuấn
48T K48KĐT.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-302 Nguyễn Thị Tuyết Hoa
48T1 K48KTN.01; LT14KTN.01 4 9 2 13, 16, 19 A9-304 Ma Thị Thu Thủy



Lớp SH Tên lớp SV Thứ Tiết BĐ Số tiết Tuần học Phòng học Họ tên GV
48T2 K48QLC.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-102 Vũ Hồng Vân
48T3 K48ĐĐK.01 4 9 2 13, 16, 19 A9-303 Phạm Văn Thiêm
48X1 K48KXC.01; K48KXC.02 5 9 2 13, 16, 19 A9-105 Nguyễn Văn Luân

48X2
K48KXG.01; K45KXG.01; LT10 đến 12KXC 

+ KTM, LT14KXC 5 9 2 13, 16, 19 A10-504 Hà Thanh Tú

49C1 K49K.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-202 Lê Quang Duy
49C2 K49KC.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-201 Đặng Văn Hiếu
49C3 K49KC.03 4 9 2 13, 16, 19 A10-104 Nguyễn Thị Kim Thoa
49C4 K49KC.04 4 9 2 13, 16, 19 A10-102 Nguyễn Thành Công
49C5 K49KC.05 4 9 2 13, 16, 19 A10-204 Nguyễn Ngọc Hà
49C6 K49KC.06 3 9 2 13, 16, 19 A10-304 Đỗ Thị Thu Hà
49CT K49CĐT.01 6 9 2 13, 16, 19 A9-304 Ngô Văn An
49DT K49ĐĐK.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-104 Nguyễn Văn Chí
49I1 K49KTĐ.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-201 Dương Thị Quỳnh Nga
49I2 K49KTĐ.02 5 9 2 13, 16, 19 A10-502 Ngô Thanh Hải
49I3 K49KTĐ.03 5 9 2 13, 16, 19 A10-501 Nguyễn Văn Huỳnh
49I4 K49TĐH.01 6 9 2 13, 16, 19 A10-202 Trần Thị Hải Yến
49I5 K49TĐH.02 6 9 2 13, 16, 19 A9-303 Nguyễn Vĩnh Thụy
49I6 K49TĐH.03 4 9 2 13, 16, 19 A10-203 Trần Ngọc Ánh
49I7 K49TĐH.04 6 9 2 13, 16, 19 A10-201 Nguyễn Thị Phương Chi
49I8 K49HTĐ.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-301 Nguyễn Đức Tường
49I9 K49TBĐ.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-402 Cao Xuân Tuyển
49SK K49SK.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-302 Nguyễn Thị Thu
49T K49ĐTT.01; K49ĐTT.02 5 9 2 13, 16, 19 A9-305 Nguyễn Thị Hải Ninh
49T1 K49KTN.01; K49KTN.02 4 9 2 13, 16, 19 A10-403 Nguyễn Thị Hồng
49X1 K49KXC.01; K49KXC.02 3 9 2 13, 16, 19 A10-403 Nhữ Thị Lan Hương
49X2 Từ K46KTM01 đến K49KTM.01 6 9 2 13, 16, 19 A10-504 Nguyễn Trần Hưng
50K1 K50KC.01; K50KC.02 6 9 2 13, 16, 19 A10-403 Trần Thu Hằng
50K10 K50CĐL.01; K2CN-KTO.01 3 9 2 14, 17, 20 A9-105 Hoàng Thị Hải Yến
50K11 K50KTN.01; K50QLC.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-401 Trương Thị Thùy Liên
50K12 K50ĐĐT.03; K50TĐH.03 4 9 2 14, 17, 20 A9-105 Trương Vũ Long
50K13 K50KC.05 5 9 2 13, 16, 19 A10-401 Ngô Thị Phương Thảo
50K14 K50CĐT02 4 9 2 13, 16, 19 A10-304 Nguyễn Nam Hưng
50K15 K2CN-ĐĐT.01; K2CN-ĐĐT.02 5 9 2 13, 16, 19 A10-304 Dương Bích Phượng
50K2 K50KC.03; K50KC.04 6 9 2 13, 16, 19 A10-303 Vũ Thị Hoa



Lớp SH Tên lớp SV Thứ Tiết BĐ Số tiết Tuần học Phòng học Họ tên GV
50K3 K50CĐT.01; K50CVL.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-501 Trương Đức Huy
50K4 K50ĐĐT.01; K50ĐĐT.02 3 9 2 13, 16, 19 A9-105 Nguyễn Thị Lý
50K5 K50ĐĐK.01; K50KMT.01 6 9 2 13, 16, 19 A10-203 Lưu Thanh Nga
50K6 K50ĐTT.01; K50ĐTT.02 5 9 2 13, 16, 19 A10-402 Nguyễn Thị Thu Hoàn
50K7 K50TĐH.01; K50TĐH.02 4 9 2 13, 16, 19 A9-105 Phạm Thị Cẩm Ly
50K8 K50KXC.01; K50KTM.01 4 9 2 13, 16, 19 A10-502 Nguyễn Thị Nga
50K9 K2CN-CTM.01; K50SK1 6 9 2 13, 16, 19 A10-503 Nguyễn Thị Thu
K1DT K1 CN-ĐĐT.01 3 9 2 13, 16, 19 A9-305 Đỗ Công Thành
K1M K1 CN-CTM.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-202 Lý Việt Anh
K1OT K1 CN-KTO.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-203 Lê Văn Quỳnh
K44 K44 3 9 2 13, 16, 19 A10-404 Ma Thế Ngàn
L12I LT12; LT13; LT14 (khối ngành điện) 5 9 2 13, 16, 19 A10-204 Nguyễn Thị Thu Hường
LT12 LT12CLK.01; LT12CTM.01; LT13CTM.01 5 9 2 13, 16, 19 A10-301 Vũ Như Nguyệt


